CÔNG KHAI MỘT SỐ CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH

ĐỐI VỚI CÁC TỔ CHỨC ĐẢNG, ĐOÀN THỂ VÀ NGƯỜI LAO ĐỘNG

TRONG NỘI BỘ DOANH NGHIỆP

	 Chỉ tiêu
	Năm (quý) trước
	Năm (quý) báo cáo

	1. Tài sản lưu động.

- Vốn bằng tiền.

- Đầu tư tài chính ngắn hạn.

- Các khoản nợ phải thu.

- Các khoản nợ khó đòi.

- Hàng tồn kho.

- Tài sản lưu động khác.
	 
	 

	2. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn.

- Nguyên giá tài sản cố định.

- Giá trị hao mòn luỹ kế.

- Đầu tư tài chính dài hạn.

- Chi phí xây dựng cơ bản dở dang.

- Các khoản ký quý, ký cược dài hạn.
	 
	 

	3. Nợ phải trả.

a) Nợ ngắn hạn:

- Trong đó quá hạn trả.

b) Nợ dài hạn:

- Trong đó quá hạn trả.
	 
	 

	4. Nguồn vốn - quỹ.

- Nguồn vốn kinh doanh (vốn chủ sở hữu).

- Chênh lệch đánh giá lại tài sản.

- Chênh lệch tỷ giá.

- Quỹ phát triển kinh doanh.

- Quỹ dự trữ.

- Lãi chưa phân phối.

- Quỹ khen thưởng, phúc lợi.

- Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản.
	 
	 

	5. Các quỹ.

a) Quỹ đầu tư phát triển.

+ Số dư đầu kỳ.

+ Số trích trong kỳ.

+ Số đã chi trong kỳ.

Trong đó: Chi cho đào tạo bồi dưỡng nâng cao trình độ người lao động.

b) Quỹ dự phòng tài chính.

+ Số dư đầu kỳ.

+ Số trích trong kỳ.

+ Số đã chi trong kỳ.

c) Quỹ trợ cấp mất việc làm.

+ Số dư đầu kỳ.

+ Số trích trong kỳ.

+ Số đã chi trong kỳ.

d) Quỹ khen thưởng - phúc lợi.

+ Số dư đầu kỳ.

+ Số trích trong kỳ.

+ Số đã chi trong kỳ.

Trong đó: Chi cho mục đích nhân đạo, xã hội
	 
	 

	6. Kết quả kinh doanh.

- Sản lượng sản phẩm chủ yếu

- Tổng doanh thu

Trong đó: Thu từ trợ cấp, trợ giá của Nhà nước

- Tổng chi phí:

Trong đó:

+ Chi cho hoạt động quản lý.

+ Chi tiếp khách.

+ Chi hội nghị, giao dịch.

+ Chi hoa hồng, môi giới.

+ Chi tiền phạt do vi phạm hợp động kinh tế.

- Tổng lãi (+), lỗ (-)

Trong đó:

+ Từ hoạt động kinh doanh

+ Từ hoạt động mua bán tín phiếu, trái phiếu, cổ phiếu.

+ Cho thuê, khoán tài sản.

+ Từ nhượng bán, thanh lý tài sản.

+ Hoạt động liên doanh, liên kết.

+ Lãi cổ phần, lãi tiền gửi, tiền cho vay.

- Tổng lợi tức sau thuế thu nhập doanh nghiệp.

- Lỗ luỹ kế.
	 
	 

	7. Nộp ngân sách nhà nước.

- Các khoản thuế phải nộp.

- Các khoản thuế đã nộp trong kỳ.
	 
	 

	8. Các khoản nộp về bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội, kinh phí công đoàn.

- Tổng số phải nộp

- Số đã nộp trong kỳ
	 
	 

	9. Ngân sách nhà nước cấp.

- Vốn đầu tư xây dựng cơ bản

- Vốn lưu động

- Kinh phí sự nghiệp

- Trợ cấp, trợ giá.
	 
	 

	10. Lao động

- Tổng số lao động bình quân trong kỳ.

+ Hợp đồng ngắn hạn

+ Hợp đồng dài hạn.
	 
	 

	11. Thu nhập

- Tổng quỹ lương

- Thu nhập khác.

+ Tiền lương bình quân.

+ Thu nhập bình quân
	 
	 


Ghi chú:

- Đối với doanh nghiệp có vi phạm pháp luật phải bổ sung chỉ tiêu: Tiền phạt vi phạm pháp luật thuộc trách nhiệm của doanh nghiệp (không được hạch toán vào chi phí hoạt động kinh doanh chi phí hoạt động khác).

- Đối với doanh nghiệp nhà nước hoạt động công ích bổ sung thêm một số chỉ tiêu sau:

+ Doanh thu từ hoạt động công ích.

+ Chi phí từ hoạt động công ích.

+ Lãi thu được từ hoạt động công ích.

+ Ngân sách nhà nước cấp hai quỹ khen thưởng - phúc lợi.

Doanh nghiệp chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác của các số liệu công khai tài chính.

	 
	Chủ tịch Hội đồng quản trị,

Giám đốc doanh ghiệp

(Ký tên, đóng dấu)


 

